
Môn học:  Ngoại ngữ 2 - tiếng Đức A1 (61GER3FL1)

STT SBD Mã SV
Schriftlich[60% Điểm viết

60%

Mündlich [60%]
Điểm nói 60% Ký tên Ghi chú

1 3FL1-01 1907030004

2 3FL1-02 2007040009

3 3FL1-03 2107020043

4 3FL1-04 1907040054

5 3FL1-05 2007080017

6 3FL1-06 2007080019

7 3FL1-07 2007010063

8 3FL1-08 2007070025

9 3FL1-09 2107060044

10 3FL1-10 2007040100

11 3FL1-11 2107040081

12 3FL1-12 2007060087

13 3FL1-13 2007010117

14 3FL1-14 2107020065

15 3FL1-15 2107010138

16 3FL1-16 2107090042

17 3FL1-17 2107060087

18 3FL1-18 2007100030

19 3FL1-19 2007010163

20 3FL1-20 2107020089

21 3FL1-21 2107010183

22 3FL1-22 2107030062

23 3FL1-23 2007030066

24 3FL1-24 2007040170

25 3FL1-25 2007040192

26 3FL1-26 2007060151

27 3FL1-27 2007010259

28 3FL1-28 2007020130

29 3FL1-29 2107030089

30 3FL1-30 2007010314

31 3FL1-31 2107010283

32 3FL1-32 2007060194

33 3FL1-33 2107010301

34 3FL1-34 2107020175

35 3FL1-35 2007010355

Cán bộ coi thi ký ghi rõ họ tên:  CBCT 1:                                                                CBCT 2:                                                     

DANH SÁCH THI HẾT HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023

Số tín chỉ: 3 

Phòng thi: 803C

CBCT: 

Nhóm học phần 01

Ngày thi kết thúc học phần: 16:30, 11/10/2022

Danh sách thi: 35         Không đủ đk: 0      MT: 0      Đủ đk: 35    Dự thi:           Bỏ Thi:        Tổng số bài thi:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Tiếng Đức Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---------oOo--------- -----------------------oOo----------------------


